	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2657/QĐ-UBND 
	Kiên Giang; ngày 03 tháng 11 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO HỌC SINH LỚP 12 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022;

Căn cứ Công điện số 1675/CĐ-BYT ngày 22/10/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ em.

Căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 809/TTr-SYT ngày 01/11/2021

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 3939/KH-SYT ngày 01/11/2021 của Sở Y tế về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (đính kèm Kế hoạch) với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu chung:

Phòng, chống dịch bệnh chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Mục tiêu cụ thể:

- 100% học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Trên 95% học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

3. Thời gian: Từ ngày 03/11/2021 đến ngày 26/11/2021, được chia làm 02 đợt:

- Đợt 1: Bắt đầu tiêm từ ngày 03/11/2021 và kết thúc trước ngày 04/11/2021.

- Đợt 2: Bắt đầu tiêm từ ngày 25/11/2021 và kết thúc trước ngày 26/11/2021.

Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương sẽ lập kế hoạch và tổ chức tiêm bổ sung hoàn thành đúng thời gian quy định.

4. Đối tượng triển khai:

4.1. Tổng số đối tượng: 12.888 người, trong đó:

Tiêm Mũi 1: 12.888 người bao gồm:

3.1. Nhóm đối tượng ưu tiên là học sinh lớp 12.

- Tổng số: 12.888 người.

- Loại vắc xin: Pfizer.

Tiêm Mũi 2: 12.888 người bao gồm:

3.2. Nhóm đối tượng đã tiêm mũi 1 Kế hoạch này.

- Tổng số: 12.888 người.

- Loại vắc xin: Pfizer.

5. Phạm vi triển khai: triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Kinh phí thực hiện: Tổng dự toán kinh phí là 355.995.000 đồng từ nguồn kinh phí ngân sách địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế:

- Chỉ đạo tổ chức tập huấn, tập huấn lại chuyên môn cho cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở để tổ chức tốt chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đảm bảo an toàn, kịp thời và hiệu quả.

- Kiện toàn hoặc duy trì các đoàn kiểm tra, giám sát (đã thành lập từ 04 đợt tiêm trước), tiến hành kiểm tra, giám sát tại các địa phương có tổ chức triển khai thực hiện tiếm vắc xin phòng bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch. Chỉ đạo thành lập các đội thường trực cấp cứu tại tuyến tỉnh, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng khi cần.

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị chuyên môn tập huấn, tổ chức và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt hoạt động tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho học sinh lớp 12.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Phối hợp với Sở Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, quy mô của chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho học sinh lớp 12; thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo lớp; vận động cha mẹ cho con tham gia chiến dịch tiêm chủng và ký phiếu đồng thuận tiêm chủng cho cho con em mình; bố trí nhân lực hỗ trợ, phòng, trang thiết bị, bàn ghế đối với các trường tổ chức điểm tiêm chủng.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Hỗ trợ việc tiếp nhận và vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 đến các huyện, thành phố theo kế hoạch.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang:

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em nói chung và học sinh lớp 12 nói riêng, để phụ huynh học sinh hiểu, đồng thuận đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông.

- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các thông tin tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tiêm chủng cho học sinh. Chỉ đạo hệ thống đài phát thanh địa phương chủ động phối hợp với ngành Y tế phát các thông điệp tiêm vắc xin.

5. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị có liên quan bố trí nguồn kinh phí tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12.

- Hướng dẫn các đơn vị liên quan về thủ tục, quy trình để sử dụng kinh phí thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội:

Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên và toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 nói chung và cho trẻ em nói riêng; vận động các tổ chức, đơn vị đóng góp nguồn kinh phí cho công tác thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế đã được UBND tỉnh phê duyệt, bổ sung nội dung công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho học sinh lớp 12 vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cấp huyện và cấp xã.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, địa phương trong địa bàn.

- Bố trí hỗ trợ kinh phí của địa phương cho các hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12 trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3 của QĐ;
- BCĐQG PCD Covid-19;
-Bộ Y tế;
- Viện Pasteur TP. HCM;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, ĐT cấp tỉnh;
- TV. BCĐ tỉnh, TTCH tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng KGVX, CVNC;
- Lưu: VT, pthtran“HT”.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Lưu Trung


	UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ Y TẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3939/KH-SYT
	Kiên Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2021


KẾ HOẠCH
TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO HỌC SINH LỚP 12 NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi;

Căn cứ Công Điện số 1675/CĐ-BYT ngày 22/10/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;

Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ em.

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

2. Mục tiêu cụ thể

- 100% học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Trên 9,5% học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Nguyên tắc

- Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm các cơ sở y tế công lập và cơ sở y tế tư nhân trên toàn tỉnh.

- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin.

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.

- Tiêm đúng đối tượng ưu tiên theo quy định.

2. Thời gian: Từ tháng 03/11/2021 đến tháng 26/11/2021
Được chia làm 2 đợt

- Đợt 1: bắt đầu tiêm từ ngày 03/11/2021 và kết thúc trước ngày 04/11/2021.

- Đợi 2: bắt đầu tiêm từ ngày 25/11/2021 và kết thúc trước ngày 26/11/2021.

Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương sẽ lập kế hoạch và tổ chức tiêm bổ sung hoàn thành đúng thời gian quy định.

3. Đối tượng triển khai

Căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế; Nhóm đối tượng ưu tiên triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt này là học sinh lớp 12 trên địa bàn toàn tỉnh cụ thể như sau:

3.1. Tổng số đối tượng: 12.888 người trong đó:

Tiêm Mũi 1: 12.888 người bao gồm:

3.1. Nhóm đối tượng ưu tiên là học sinh lớp 12

- Tổng số: 12.888 người.

- Loại vắc xin: Pfizer.

Tiêm Mũi 2: 12.888 người bao gồm:

3.2. Nhóm đối tượng đã tiêm mũi 1 kế hoạch này

- Tổng số: 12.888 người.

- Loại vắc xin: Pfizer.

3.2. Điểm tiêm

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

4. Phạm vi triển khai

Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

5. Hình thức triển khai

- Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

- Tổ chức tiêm chủng theo hình thức tiêm chủng thường xuyên.

6. Lộ trình triển khai

- Đợt 1 (Tiêm mũi 1 Pfizer): bắt đầu tiêm từ ngày 03/11/2021 và kết thúc trước ngày 04/11/2021.

- Đợt 2 (Tiêm mũi 2 Pfizer): bắt đầu tiêm từ ngày 25/11/2021 và kết thúc trước ngày 26/11/2021.

Lưu ý:

- Các đơn vị thực hiện đúng chỉ định về khoảng cách các mũi tiêm

+ Vắc xin Pfizer: Mũi 2 cách mũi 1 là 3-4 tuần.

- Các đơn vị bố trí số lượng; đối tượng tiêm phải phù hợp các điểm tiêm, tránh tình trạng phân bổ không đều, gây tình trạng quá tải; đồng thời thực hiện quy trình an toàn tiêm chủng theo quy định.

7. Tổ chức hội nghị, tập huấn chuyên môn về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ y tế

- Dự kiến tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid- 19 cho học sinh lớp 12 ngày 01/11/202,1 cho các các đơn vị tổ chức tiêm.

- Các địa phương nghiên cứu tài liệu sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (vắc xin Pfizer) để áp dụng trong quá trình tổ chức thực hiện. Nếu vấn đề nào chưa rõ liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để được hỗ trợ.

8. Truyền thông về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc xin Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.

- Xây dựng các thông điệp truyền thông, áp phích, tờ rơi về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và cộng đồng. Trước khi triển khai tiêm phải đảm bảo các bậc cha mẹ biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho đối tượng trẻ em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí, địa điểm và ngày giờ được tổ chức ở địa phương.

- Thông báo cho các thầy cô giáo về công tác tổ chức triển khai, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng và liên hệ với cán bộ Y tế khi cần thiết.

- Phối hợp với nhà trường/các thầy cô giáo trong truyền thông cho các bậc phụ huynh.

9. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng

a. Đối với vắc xin

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp nhận và bảo quản vắc xin Covid-19 tại kho của tỉnh, cấp phát vắc xin Covid-19 cho Trung tâm Y tế huyện và các điểm tiêm chủng của bệnh viện ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng.

- Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về kho huyện để bảo quản và cấp phát cho các xã 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc cấp ngay trước buổi tiêm chủng.

- Tuyến xã tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện, bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng; vắc xin còn dư sau khi kết thúc buổi tiêm chủng tại trạm y tế được chuyển về kho huyện hoặc bảo quản ngay tại trạm y tế có tủ lạnh bảo quản vắc xin.
b. Bơm kim tiêm, hộp an toàn
Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp phát bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các điểm tiêm chủng, số lượng vắc xin, bơm kim tiêm và, hộp an toàn phải được quản lý qua sổ ghi chép kèm theo biên bản bàn giao và nhập liệu lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng.

(Chi tiết tại Phụ lục 1).

10. Tổ chức buổi tiêm chủng

a. Xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại địa phương
- Các điểm tiêm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tiêm chủng tại điểm tiêm. Trong kế hoạch lưu ý xây dựng nguồn lực, phương án xử lý cấp cứu phản ứng phản vệ, đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng lây nhiễm Covid-19.
- Các đơn vị có đối tượng được tiêm chủng lập danh sách gửi về Trung tâm Y tế huyện trước tiêm chủng 3 ngày.

b. Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng

Thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Y tế đã ban hành, tổ chức tương tự như các chiến dịch đã thực hiện:
- Sàng lọc đối tượng trước tiêm chủng: Thực hiện theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ em. Văn bản số 4198/BYT-KCB ngáy 22/5/2021 về triển khai công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Văn bản Số 5488/BYT-KCB hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng

- Văn bản 3866/BYT-YTDP ngày 1175/2021 về Hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
- Tổ chức tiêm chủng: Thực hiện theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (ban hành theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế); Công văn số 5798/BYT-DP ngày 20/7/2021 về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch Covid-19.

- Thông báo cho cha mẹ/người giám hộ của trẻ. Gửi phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng và yêu cầu cha mẹ/người giám hộ ký vào phiếu.

- Khuyến khích sự tham gia của các bố mẹ hoặc người giám hộ của trẻ trong buổi tiêm chủng.

- Điểm tiêm trường học bố trí tiêm theo tổ, lớp. Tránh phản ứng lan truyền do sợ tiêm.
- Nhân viên y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định tại điểm tiêm chủng.

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp mắc Covid-19 trong vòng 14 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định.

* Đặc biệt lưu ý

Pfizer:

- Vắc xin (pfizer) sử dụng cho trẻ em từ 12-17 tuổi giống như sử dụng cho người lớn.

- Không lắc lọ vắc xin. Nhẹ nhàng lật lọ vắc xin 10 lần.

- Vắc xin đã pha chỉ sử dụng trong vòng 6 giờ.

- Sử dụng 1 lọ vắc xin 0,45 ml tương đương 06 liều vắc xin sau khi pha với 1,8 ml dung dịch pha loãng (mỗi liều 0,3 ml chứa 30 mcg vắc xin mRNA Covid -19)

11. Xử lý cấp cứu

- Thực hiện theo Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

- Các địa phương tự trang bị đầy đủ hộp thuốc chống sốc cho các điểm tiêm chủng theo quy định; xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: Quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân thủ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

- Thực hiện theo Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 hướng dẫn như sau:
Để tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản ứng phản vệ rất nhanh, yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin tại khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị và xử trí như sau:
+ Chuẩn bị sẵn 01 bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim bằng nắp).

+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, mạch nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy ...) tiêm ngay ½ mg adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml
- Trung tâm Y tế huyện thành lập các đội cấp cứu lưu động tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng tại các trạm y tế hoặc trường học trên địa bàn (ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 xã và thông báo số điện thoại cho các xã.
12. Xử lý rác thải và lọ vắc xin
- Đối với vỏ lọ vắc xin thì thực hiện theo Công văn số 2513/SYT-NVYD ngày 30/7/2021 của Sở Y tế Kiên Giang về việc quản lý, xử lý vỏ lọ vắc xin Covid-19.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo Hướng dẫn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

- Các cơ sở tiêm thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế.
13. Thống kê, ghi chép báo cáo
- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc đợt. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh cho Văn phòng tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế và UBND tỉnh.

- Hàng ngày tổng hợp báo cáo theo mẫu quy định vào lúc 16 giờ về chương trình tiêm chủng mở rộng tỉnh bằng văn bản chính thức và file điện tử theo địa chỉ E-Mail: tcmr.kiengiang@email.com (Phụ lục 4, 5, 6).
14. Kiểm tra giám sát

- Tuyến tỉnh (duy trì các Đoàn được thành lập các đợt tiêm trước) kiểm tra, giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, quy trình tiêm chủng, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có).

- Tuyến huyện lập 03 đến 04 đoàn kiểm tra, giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng Covid-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, quy trình tiêm chủng, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có).

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).

+ Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.

III. KINH PHÍ (Nguồn kinh phí địa phương)
- Kinh phí xăng vận chuyển vắc xin: 14.098.000đ;

- Hội nghị triển khai; tập huấn: 6.495.000đ;

- Kiểm tra giám sát: 98.342.000đ;

- In ấn mẫu biểu: 12.390.000đ;

- Công tiêm: 193.320.000đ;

- Vật tư y tế: 31.350.000đ;

Tổng kinh phí dự toán: 355.995.000đ.

Bằng chữ: Ba trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng (Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành. Huy động và bố trí nguồn lực đủ thực hiện. Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai theo kế hoạch, đôn đốc các cơ sở đảm bảo điều kiện tiêm chủng.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các buổi truyền thông trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang để cung cấp thông tin chính thức về các loại vắc xin; nâng cao nhận thức và sự đồng thuận tham gia tích cực góp phần thành công của chiến dịch.

- Phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo thống nhất việc lập danh sách học sinh và tổ chức triển khai tiêm tại các điểm trường trên địa bàn tỉnh

- Kiện toàn hoặc duy trì các đoàn kiểm tra, giám sát (đã thành lập từ 04 đợt tiêm trước), tiến hành kiểm tra, giám sát tại các địa phương: có tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch. Chỉ đạo thành lập các đội thường trực cấp cứu tại tuyến tỉnh, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc cấp cứu để sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng khi cần.

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị chuyên môn tập huấn, tổ chức và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt hoạt động tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho học sinh lớp 12. Tổ chức tập huấn hoặc gửi tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện chiến dịch cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện các cơ sở tổ chức điểm tiêm; xây dựng kế hoạch tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng, đáp ứng cho kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các ban, ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của chiến dịch.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp các Trung tâm y tế huyện, thành phố, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thiết lập các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu,

2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi và các phòng khám đủ điều kiện tiêm chủng được địa phương yêu cầu hỗ trợ

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch được phân công và báo cáo theo quy định.

- Thành lập các đội cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ cho các điểm tiêm trên địa bàn khi có yêu cầu.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi thành lập thêm các tổ cấp cứu lưu động để hỗ trợ các điểm tiêm xử lý cấp cứu phản ứng có hại sau tiêm chủng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc sẵn sàng thu dung, theo dõi, điều trị các trường hợp có phản ứng sau tiêm chuyển đến.

- Bệnh viện Sản nhi thành lập tổ tiêm chủng, vắc xin phòng Covid-19 để tiêm cho các đối tượng có chỉ định tiêm tại bệnh viện.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Sở Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, quy mô của chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho học sinh lớp 12, thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi tiêm chủng theo lớp; vận động cha mẹ cho con tham gia chiến dịch tiêm chủng và ký phiếu đồng thuận đối với trẻ em; bố trí nhân lực hỗ trợ, phòng ốc, trang thiết bị bàn ghế đối với các trường tổ chức điểm tiêm chủng.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự

- Hỗ trợ việc tiếp nhận và vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 đến các huyện, thành phố theo kế hoạch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, Báo Kiên Giang

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế thực hiện công tác truyền thông, giáo dục, sức khỏe về sử dụng vắc xin phòng Covid-19. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông.

- Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các thông tin tiêm vắc xin Covid-19. Chỉ đạo hệ thống đài phát thanh địa phương chủ động phối hợp với ngành Y tế phát các thông điệp tiêm vắc xin.

6. Sở Tài chính

- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị có liên quan bố trí nguồn kinh phí tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

- Hướng dẫn các đơn vị liên quan về thủ tục, quy trình để sử dụng kinh phí thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 thuận lợi, nhanh chóng và đúng quy định.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19; vận động các tổ chức, đơn vị đóng góp nguồn kinh phí cho công tác thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid -19 trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế, đã được UBND tỉnh phê duyệt, bổ sung nội dung công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện và, cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12 trên địa bàn, đảm bảo đúng độ tuổi theo quy định. Bố trí hỗ trợ kinh phí của địa phương cho các hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

- Huy động các ban ngành, đoàn thể tham gia các hoạt động liên quan đến công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và đạt chỉ tiêu được giao.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương trong địa bàn.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm với các ban ngành, địa phương khi kết thúc chiến dịch và báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh lớp 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. Đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y dược, Sở Y tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật), để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
	
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Viện Pasteur TP. HCM;
- Sở, ban, ngành, ĐT cấp tỉnh;
- TV Ban Chỉ đạo tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- TTYT huyện, thành phố;
- Trang TTĐT SYT;
- HSCV;
- Lưu: VT, NVYD. CDC.
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Phu luc 1

BANG TONG HQP POI TUQNG UU TIEN TIEM VAC XIN COVID-19 CHO HQC SINH LOP 12

Nhém déi twgng wu tién hoc sinh 16p 12
TT Pon vi Ghi chi
Miii 1 Pfizer Miii 2 Pfizer Téng
1 |Tp.Rach Gia 2,562 2,562 5,124 TTYT Rach Gid
2 |H. TanHiép 1,134 1,134 2,268 TTYT Tén Hiép
3 |H. Chiu Thanh 714 714 1,428 TTYT Chéu Thinh
4  |H. Gibng Ritng 1,404 1,404 2,808 TTYT Gidng Riéng
5 |H.Go Quao 822 822 1,644 TTYT Gb Quao
6 |H. HonDét 1,080 1,080 2,160 TTYT Hoa Dét
7 |H. Kién Luong 648 648 1,296 TTYT Kién Luong
8  |H. Giang Thanh 168 168 336 TTYT Giang Thanh
9  |Tp. HaTién 360 360 720 TTYT Ha Tién
10 |H. AnMinh 522 522 1,044 TTYT A Minh
11 |H. AnBién 822 822 1,644 TTYT-An Bién
12 |H. UM Thong 564 564 1,128 TTYT UM Thuong
13 |H. Vinh Thuin 768 768 1.536 TTYT Vinh Thuan
14 |H. Kién Hai 90 90 180 TTYT Kién Hai
15 |TP. Phi Quéc 1,230 1,230 2.460 TTYT Pha Quéc
Téng 12,888 12,888 23,776
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BANG PHAN BO VAC XIN, BKT, HAT TIEM VAC XIN COVID-19 CHO HQC SINH LOP 12

STT

Don vi

Viic xin phong COVID-19

Bom kim tiém, hop an toan

Pfizer

LT X
So lieu So lo

BKT 1ml

BKT 5ml

HAT

Ghi chi

P—

Tp. Rach Gia

5,124 854

5,124

854

60

|H. Tan'Hiép

2,268 378

2,268

378

27

. {H- Chau Thanh

1,428 238

1,428

238

17

H Gmnngeng

2808 | 468

2;75‘5.03'

468

33

{H. G5 Quao

644 | 2

2??4

H. Hon Pit,

2,060 | - 360

2,160

360

| Kién Litong

1,296 216

216

16

8. Giang Thach

336 -

56

olew|lwl|la|lw| x| w]|w

| Tp. Ha Tién

720 ‘ 120

720

120

H. An Minh _

04 | 1

1,044

174

13

. I1 |H./An'Bién

684 | 214

1,644 .

o

L
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1,128

188

” -

1536 | 256

1,536

256

18

|H.KienHai

Vi m memeee,
v

180 .

130

&

M
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30

1TP. Phat Quéc

2,460 410

260

410

99

Tong

25,776 4296

25.776

4,296

309
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DU TOAN CHI TIET KINH PHI HOAT PONG
TIEM VAC XIN COVID-19 CHO HOC SINH LGP 12 NAM 2021

e gt o s ava
W Y

NOQI DUNG CONG VIEC

DVT

SO LUQNG

CHI TIET

TONG
SO |

PINH
MUC

THANH TIEN

GHI CHU.

3

4

5

P

7

8= ‘6"x‘._2

Kinh phi-vén chuyén vic xin

14,098,000

Xing xe van chuyén vic xin (RG-TPHCM-RG)

Chuyén |

2 * 231 lit/chuyén

462,

19,000

- 8,778,000

' :Xﬁng xe vin chuyén vac xin (tinh xudng 13

huyén, thanh phd.dét lién)-

Chuyén,

3 chuyén

280

19,000

5,320,000

|6 nghi trién khai k& hoach, tap hudn

6,495,000

- Tién muéc ubng huyén, thanh phé, tinh

Ngudi |

4CB x 15 huyén x 1 ngay

60

40,000

2,400,000,

- Tién'nuéc ubng tinh

Ngudi

15 ngudi

15

140,000

600,000|

- Pho to tai ligu

Cudn

75 CB

75

35,000

2,625,000

- Vin phong phdm

‘75 CB:

75

10,000

750,000]

e |
o

T Y

- Trang tri, quét don

01 Iép.

120,000

120,000{

l‘,/

I

. Y S =
In 4n biéu miu

12,390,000

i

O3
et AN

gia TC.

- Phiu khém sang loc va Phiéu déng ytham |

TG

428.000 t&r x 3004

- 25,800 |

300]

7,740,000

[ &N
2 it S Sams o bt

e

phidu hiréng din iheo dai sau tiém

- GiAy xac nhan tiém phong VX COVID va _

To

260:000 t&F x 3008

15,500

300

4,650;000{

Iv

Chi cong tic giam sit hoat dong tiém

- 98,342,000

Chi giam sat (PQ, KH)

66,300,000(

- Tién phu cdp luu ra KH ‘

Chuyén

5 ngurdi x 2 chuyén x 6 ngay x 250.000d

60

250.000

15,000,000

- Tién nghi dém KH

Dém

5 ngudi x 2 chuyén x 3 dém x 300.000d

50

300.000

15,000,000

- Tién vé tau KH

Chuyén

3 ngudi x 2 chuyén x 210.000d

10

210.000

2,100,000

- Tién phy cdp lvu 1rd PQ

Ngdy

[ ngwadi x 2 chuyén x 3 ngay x 250.000d

50

250:000

12,500,000

- Tién.nghi démn PQ

Pém

S ngirdi'x 2 chuyén { dém x 450.000d

40

~430.000f

18,000,000
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fso Nbl DUNG CONG VIEC PVT S.O;LUQNG TONG Bn\.m THANH TIEN GHI CHU |
TT g CHI TIET <0 MUC o ,
! 13 4 5 6 7 8=6x7 9
- Tién vé tau PQ | 5 ngudi x 2 chuyén x 320.000d i0 370,000 3,700,000
2 |Chi gifm sat (GQ, AB, AM, UMT, GR) _ 6,225,000
- Tién phu ¢ip honu tra Ngdy 5 ngudix | chuyén x 3 ngay x 120.000d 15 | 120,000f - ‘1,800,000
- Tién nghi dém Dém |5 ngudi x 1 chuyén x 2 dém x 300.0004 10 . - 300,000 3,000,000
- Xing diu ‘, 75 lit 75 19,000 1,425,000
3 |Chi gism sat (HT, KL, GT, VT) : | 16,920,000
- Tién j}hu cép'llru tri Nedy |5 ngudix 2vchu¥én x 4 ngay x 160.000d - - 40 - 160,000 6,400,000
- Tién nghi dém Pém |5 ngudi x 2 chuyén x 3 dém x 300.000d 30 300,000 9,000,000{
- Xing diu 80 it - . 80 19,000 1,520,000
4 |Chi gidm st (TH, CT, HP)- | ' | 8,897,000
- Tién phy c4p hru trd Ngdy |5 nigudi x 1 chuyén x 4 ngay x 160.0008 * - 20 .| 160,000 3,200,000
- Tién nghi dém Pém |5 ngudix 1 chuyén x 3 dém x 300.0004 15 | 300,000 4,500,000
-Xangdiu 631t - 63 19,000{ 1,197,000 A
' H3 trg cong tiém v : ‘ 193,320,000 v ) 5
Tién cong tiém Nguoi 428.000 x 7.500d x 1 lin 25,776 7,500 193,320,000 -
VI [Thudc, vit try té | 31,350,000(
| |Adrenaline 1mg/ml Ong 4,000 x 4.000d 400 4,000] 1,600,000 :
6 |Khu trang Hop 8.000 x 40.000d “40. 40,000 1,600,000| -
7 |Dung dich st khuan tay Chai 8.000 x 70:000d - 40| 70,000 2,800,000
8 [TAm chén giot ban Hop 4.000 x 12.000d -300] 12,000 3.600,000
9 |Gang tay Hgp o 100'x 150.000d 15| 150.000| 2,250,000| .
10 |B& trang phuc B 4.000 x 65.000d 300 65.000 19,500,000
Tong cdng | 355,995,000
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Phu Iuc 4:

Pen vi CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIETNAM .
. Dgc tap - Ty do - Hanh phié
TONG HQP BAO CAO HANG NGAY KET QUA TRIEN KHAI TIEM CHUNG VAC XIN PHONG COVID-19

Thi gian bit du tritn khai: Ngay wn......2021

Ngay bée cdo: ............ 202....

SEtigm | VAcxin N ',
dwge Covid-w . S§ phan Wng théng thudng sau fiém ching
Pja - (licu) , ]
phll'(ﬂlg’ ' g.l 56 85 1 ‘ Sﬁ'
Cosd | Dt | Loai |50 90 chuyén |khong | :Sé c:? _ 5 . . wi |, .
TT| yi&/ |ditm| vie "8 baah | ddng |homn |TO78 Sésit | o |trwomg Do | s | I | bida |CM
Noi: o | xin | ™8 { vizgn |¢tem| vem (‘:h,l Mui | Mii | dung( Sé hopeé | € Non/ By Sot | 5ot | hong/ & o | prar ‘Tg;?u. ane | <HE ]
T ngdy | oot [T T L jon (MO MOy, thop €6 15 g R |39 |53 | chay | O [Pas |Phar| G | g
trién BY | tiem chiing; ' 1| 2 |liew* w'd phan. 2P | dau gl Y N tgin -dén. | ban g Bdddd
khai " ' 17 | @ién) n ché |'nén bung- d¢ | do | mude Jhdc
ing " ung o
nhgers tiem mili
1 ) -
2 ) A :
3 v —
4 =
3 —
% 6, w ~ ) -
7 " -
8 _ o , 1 , 1
‘Cong trong : = ' . ' _ : T
‘ngdy :
Céng don

*: Dot tigm: Tink thea Quyét dinh.ciia B3 ¥ € (Dit'5: 0D 2971/0D-BYT ngéy | 7/6/2021; Dot 6: QD 3020.05-BYT ngiay 23/612021)
*:.56 vdc xin sit dung nguyén lo '(Ii‘éu)t(VDl: o vécxm 10lieu damé, sir dung dé tizm ching cho 9 ngudi, con | lidu trong lp sau budi tiém

: ? i ; : ‘chiing this6 sic dung bdo ¢do la 10 idu.
**%: S5 ca phéri img nhe duge ghi rlign trong ngay nlivng c6 thé bao gam ¢dc ca duge tiém ching trieée ngaybdo cdo. Mptnguci co nhibu trigu chimg chi ghinhén 1 truong hop.&
ot nay

#2248 Triedng hgp xdc dinh 1a phdn-ing ngng thi bir buge phéi cé théng tin bdo cdo dé nhdp vao danh sich *PL 2°. D8 nghi Hoi ding chuyén mén cdp tivh 16 chicc hop va déuh gid:
xdc djuh, phan logi ca phdn teng sém trong vong S ngay ké ti khi nhdn béo cdo theo quy dinh.
Ngay......thdng ...nim 2021
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Phy luc 5:

PON VI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM - .
: ) . Dje l3p - T do - Hanh phie

TONG HQP BAO CAO HANG NGAY TRUONG HQP TAI BIEN NANG SAU TIEM CHUNG VAC XIN PHONG COVID-19
Thoi gian bt ddu trién khai: Ngay ...../......../2021
Ngiy béo cdo: ..cccideeeenn/202....

Ths
Cosy |Timh/ [ o | . |Ngy nhan [Ho tén t‘:ii” Gidi 21‘:: Logi || o ':':;':
TT | tiém [Thanh | . |Givtiém| > | dwpebdo | bénh & (Namy [V | v | O Yae | xue
ching | phé tiem tiem cdo R Ny |V | xin | hign
sinh xin phin |
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L Phulyeé
TINH: | CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Pjclap - Tudo - Hanh phiic
: Ngay  thang  néim 202...
£
; ' BAO.CAO
KET QUA TRIEN KHAY TIEM: CHUN G VAC XIN PHONG COVID-19
Dot tiém 85 .ueeene. (Theo Quyét dinh $6 ...../QDP-BYT ngay...thing...nim 202....)
; I. KET QUA
Két qua chung: _ N ‘ ‘
: Nhém abi twgng : v Ciac-dot tr;ré‘é day ?:)g;t::z’ Ghi cha
A t.. . ey . L g A J 4 . i LI Lils, ' TV {6 (%%
. wu tién Sé doi twong | SO datiém [So doi twong o, R 1y 1¢ (%)
| Cing _ |
. Ket qui tiém vic xin COVID-19 theo don vi: L
! . S6-doi S0 da tiém .
z TT v,,. b b — ,.':”_0‘ . -
: Pon.vj twong Miai 1 Mz Ty 1 (%) Ghi chu
g
e ——
;
L Tong
IL SU CO BAT LO‘I SAU TIEM VAC XIN PHONG COVID- 19
' 1. Liét ké nhimg déu hidu thudmg g.’lp sau khi tidém vic xin. phong Covid-19 $4 trwing hop
S6 trudmg hop phian ing thong thu'b'ng Néu 1 nguoi o nhiéu triéu clnmg thi chi
Dau/sung tai chd tiém
Nén/budn ndn
Tiéu chay/dau bung '
St <39°C "
t S6t>39°C
: Bau.hong/chay- nuorc mifii
On lanh
Pau dau
Phat ban
Cic triéu ching khéac (ghi 10)
Sb trudng: hop tai bién njing:
X 2. 88 trudng hop chéng chi dinh:
-j 3. S6 trwdng hop tam hodin (ghi Iy do tgm bodn)
4. Sb trudng hop k’h‘ﬁngvdfing ¥ tiém chiing
: 5. Séfrti‘b’ﬂg hop ving ma‘it tai thoi diém tiém chiing
. 6. Sb truo’ng hop chuyén tlem chung tai CSYT tuyén trén
1. TO CHU'C THY'C HIEN
1. Cong tic chi dao
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" 2. Tb chire thye hién
2.1. Thoi gian trién khai

- Thoi gian chung trién khai trén dja ban: Tir ngly ... thang ... ndm 2021 dén ngay ... thang ...

- Tdng s diém tidm chilng: ...uuesuvereny trong dé:

0 $6 diém tiém chiing tai tram: .cocinnn}

0 S6 diém tiém ching tai phong kham da khoa khu vyrc: ...........5

o S4 diém tiém chiing tai Bénh viédn: ..o

o $6 diém tiém chiing luu dong: ....... sieran

- 86 co s& tidm chipg:

o Bénh vién tuyén TW/Khu vire/Tinh/Bd nganh/BHY: ...........co 50,
o Bénh vién/Trung tim Y té huyén ........... co s0;

o Phong kham da khoa... .......... Co5;

oTram Y té ........... cosd;

o Co s tiém ching dich vu .......... ¢o 5O}

o Co s& khdm chira bénh tLr nhan ..., €O 50

o Diém tiém chiing lwu dong . CO SO

0 Khéce (ghi 18) cevoreieemvininsnnninesiernnncssninins cor 0y

2.2. Hoat djng truyén théng

nim 2021

. Noi dung

S6 lrgng

Tong $6 lwot tuyén truyen tren béo, 'dal dia. phucmg

S6 bum phét thanh trén loa truyén thanh xa/thj tran

Tong so 16p tap hudn da mé tai d;a plnrcmg

Téng s6 ngudi tham dur

Céc tai liéu do dja phu‘orng phét hanh

Céc hinh thirc tuyén truyén khéc

S6 ngudi di sir dung (g dung Ho so sirc khoe

Sb ngudi di khai bdo sir ¢6 bat Igi sau tiém vic xin Covid-19

2.3. Cung citp vic xin, vit twe

Purgc cip

TCMR

Vit tir, viic xin | C6 s&n/Tdn trong, Trmua |Sirdung*

b3 . ,
Ton Ghi chi

Viic xin (liéu) (theo
loat)

...........

...........

Hop an toan (chiéc)

BKT 0,5ml (cai)

Vat tu khéc:

I Sa liéu véic xin da tiém cho doi twong vé 56 liéu con lgi trong cée lp da mc nhung khong.sie dung hét cege tinh

vaio 56 sir dung.
2.4, Kinh phi

Nguﬁn kinh phi

) ikinh phi (ddng)

1. Ngéin sdch Trung wong cip

2. Ngin sich dia phuong cip

- Tinh:

- Huyén:

- Xa:

Céc ngudn khac (ghi cy thé)

Céc hinh thirc hd trg khac (ghi cu'thé)

Téng cing

2.5. Cong tdc gidm sdit va nhén lyc trién khai
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- Céc vhn d& phat hién trong qud trinh gidm sat:

- Cic vin dé da dugc giai quyét:

+

+

+

b. Nhin hre trie tiép tham gia

;. Cin b y té Luot ngudi

Khéi co quan quén Iy
Khdi banh vién
Khdi trudng Y
Khdi' Y hoc Dy phong

T g o
H O
i

4
i Quén Y va Y té c4c nganh khic
; Tongsb . .,
IV. NHUNG THUAN LGI VA KHO KHAN
% 4.1, Thuin lgi
N 4.2. Khoé khin
V. NHAN XET VA DPE NGHI
|
i -
Nglrb'i tﬁng hop
' (ky ghi 18 ho.tén)
§
i
|
i
!
|
E};.,.\ . - P T PP S ,.“

. Cong tic gidm sit
- Tuyén tinh: S8 lugt gidm sét: ......... lugt; S8 ngudi gidm sat: ......... ngudi; sb diém gim sit: ..., diém
- Tuyén huyén: S8 hrot gidm st: ......... lugt; S ngudi gidm sat: .......... ngudi; sb didm giam sit: ........... didm

Nguwoi tink nguyén

Luwot nguwoi

_ Gido duc

JH8i chir Thap do

1H&i phy nir

IMattran To6 quoc

Poan Thanh nién

Ban, Nganh, doan thé khic

R X
Tong so

LANH PAO DON VI
(ky ghi 16 ho tén, dong ddin
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g T me .
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